Phụ lục 1: NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2016
	TT
	Học viện, trường
	Tổ hợp xét tuyển

	
	
	A00
	A01
	B00
	C00
	D01
	D02
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	Miền Bắc
	Miền Nam
	Miền Bắc
	Miền Nam
	Miền Bắc
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	Miền Nam
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	1
	Học viện Kỹ thuật quân sự
	Nam: 22,0
Nữ: 24,0
	Nam: 20,0
Nữ: 23,0
	Nam: 22,0
Nữ: 24,0
	Nam: 20,0
Nữ: 23,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Học viện Quân y
	Nam: 22,0
Nữ: 22,0
	Nam: 20,0
Nữ: 22,0
	
	
	Nam: 22,0
Nữ: 22,0
	Nam: 20,0
Nữ: 22,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Học viện Khoa học quân sự
	18,0
	17,0
	18,0
	17,0
	
	
	
	
	Nam: 18,0
Nữ: 21,0
	Nam: 17,0
Nữ: 21,0
	Nam: 18,0
Nữ: 21,0
	Nam: 17,0
Nữ: 21,0
	Nam: 18,0
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	Nam: 17,0
Nữ: 21,0

	4
	Học viện Biên phòng
	
	
	18,0
	17,0
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	18,0
	
	
	
	
	
	

	5
	Học viện Hậu cần
	19,0
	18,0
	18,0
	17,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Học viện PK-KQ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Kỹ sư Hàng không
	18,0
	17,0
	18,0
	17,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Chỉ huy tham mưu PK-KQ và Tác chiến điện tử
	17,0
	16,0
	17,0
	16,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Học viện Hải quân
	18,0
	16,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trường SQ Chính trị
	18,0
	17,0
	
	
	
	
	19,0
	18,0
	
	
	
	
	
	

	9
	Trường SQ Lục quân 1
	20,0
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Trường SQ Lục quân 2:

2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9
	
	17,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trường SQ Pháo binh
	20,0
	18,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trường SQ Công  binh
	18,0
	17,0
	17,0
	16,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trường SQ Thông tin
	19,0
	17,0
	18,0
	17,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trường SQ Không quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đại học
	16,0
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cao đẳng
	16,0
	15,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trường SQ Tăng - Thiết giáp
	19,0
	17,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trường SQ Đặc công
	18,0
	17,0
	17,0
	16,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trường SQ Phòng hoá
	20,0
	16,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trường SQ Kỹ thuật quân sự
	20,0
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Học viện Biên phòng tuyển sinh thí sinh phía Nam theo từng quân khu gồm: 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế/Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9;
- Ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp D01, D02, D04 của Học viện Khoa học quân sự chưa nhân hệ số môn Ngoại ngữ.

Phụ lục 2: NGƯỠNG ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ DÂN SỰ (CNH-HĐH) VÀ NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ NĂM 2016
I. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ DÂN SỰ (CNH-HĐH) 
1. Học viện Kỹ thuật quân sự

- Nhóm ngành: Công nghệ Thông tin; Điện, Điện tử; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa: Tổ hợp xét tuyển A00: 17,0 điểm; Tổ hợp xét tuyển A01: 16,0 điểm;
- Nhóm ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông: Tổ hợp xét tuyển A00: 16,0 điểm; Tổ hợp xét tuyển A01: 15,0 điểm.

- Nhóm ngành: Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ kỹ thuật Hóa học: Tổ hợp xét tuyển A00: 16,0 điểm; Tổ hợp xét tuyển D07: 15,0 điểm.

2. Học viện Quân y

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00: 22,0 điểm.
3. Học viện Khoa học quân sự

Tổ hợp xét tuyển: D01, D04: 15,0 điểm (tổng điểm 3 môn, chưa nhân hệ số), bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4. Học viện Hậu cần; các Trường Sĩ quan: Thông tin, Công binh, Kỹ thuật quân sự (Vin-hemPich)
15,0 điểm, cho tất cả các tổ hợp xét tuyển, bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
5. Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

- Các ngành xét tuyển theo kết quả 3 môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016: 15,0 điểm;

- Các ngành năng khiếu: Do nhà trường xác định và công bố theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng.

II. ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG HỆ DÂN SỰ (CNH-HĐH) 
Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.
III. ĐÀO TẠO NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ
Trường SQ Lục quân 1 và Trường Sĩ quan Lục quân 2
1. Đào tạo Đại học: 15,0 điểm, bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Đào tạo Cao đẳng: Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, các môn Văn, Sử, Địa không có môn nào bị điểm liệt.
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